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    GV dạy sáng:  Lò Thị Thương                  Chiều: Lê Thị Huệ 

Hoạt 
động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

- Cô đón trẻ. Nhắc trẻ chào cô,.. cất đồ dùng cá nhân; trò chuyện với trẻ về 1 số  con vật 
sống dưới nước – côn trùng, trao đổi với phụ huynh về tình hình  của trẻ.
- Cho trẻ chơi tự do ở các góc chơi. Cô điểm danh trẻ và cho trẻ thể dục sáng

Đón trẻ, 
chơi - 

Thể dục 
buổi 
sáng
(80-
90p)

* Nội dung 
- Hô hấp: Gà gáy, thổi nơ
- Tay: Từng tay đưa lên cao, hay tay dang ngang
- Lưng, bụng, lườn: Đứng nghiêng người sang hai bên, đặt sau gáy.
- Chân: Từng chân đưa lên trước, ra sau, sang ngang
* Mục tiêu
Thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục sáng theo nhạc 
* Chuẩn bị
- Sân tập sạch sẽ, bằng phẳng, nhạc bài “Voi làm xiếc”, loa, máy tính
- Vòng/hoa/gậy. 
* Tổ chức hoạt động
- Khởi động: Cho trẻ di vòng tròn, đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, đi bằng mũi 
chân, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường về 3 hàng ngang
- Trọng động: Trẻ tập theo nhịp bài hát “Voi làm xiếc” với các động tác: Hô hấp, tay, bụng, 
chân. Mỗi động tác 2 lần x 4 nhịp. Thứ 2, 4, 6 tập với vòng gậy; thứ 3, 5 tập với hoa tay
- Hồi tĩnh: Trẻ đi lại nhẹ nhàng 2-3 phút hoặc chơi trò chơi “Con muỗi”

Hoạt 
động 
học
(30-
40p)

Thể dục
- Bò chui 
qua cổng
- TCVĐ: 

Bắt 
chước tạo 

dáng

Kpkh
Tìm hiểu về 

động vật sống 
dưới nước-côn 

trùng.

Làm quen 
với toán

Tách, gộp 
nhóm có số 
lượng trong 
phạm vi 4

Làm 
quen với 
văn học

Thơ: Ong 
và bướm 

Âm nhạc 
-NDTT:VĐMH 
Voi làm xiếc

- NH: Cò lả
- Trò chơi: Ai 
đoán giỏi

Âm nhạc
- Biểu diễn: Hát 
+VĐ “Đàn gà con, 
voi làm xiếc”
- NH: Chú mèo 
con

- Trò chơi: Hát 
theo hình vẽ

Hoạt 
động 
chơi 
ngoài 
trời
(30-
40p)

- Quan sát: Cây hoa cánh bướm, vườn rau, thăm vườn hoa, khu vận động của bé; Trải nghiệm: 
Bắt cua 
- Chơi VĐ:  Con thỏ, Cáo và thỏ, Gia đình gấu, Trời mưa; TCDG: kéo cưa lừa xẻ; dung dăng 
dung dẻ, Lộn cầu vồng …
- Chơi theo ý thích: Chơi vơi giấy, rơm, lá cây, sỏi, hột hạt, phấn, vòng, chơi với hột hạt, đu 
quay, cầu trượt, in hình bông hoa, lá, ném vòng cổ chai, câu cá …



Chơi, 
hoạt 

động ở 
các góc

(40-
50p)

* Nội dung
- Góc XD: Xây 
lắp ghép vườn 
rau, ao cá
- Góc PV: Gia 
đình, bán hàng
- Góc: Thư 
viện: Xem 
tranh ảnh, làm 
anbul về  động 
vật sống nước, 
côn trùng
 - Góc TH: Tô 
màu, vẽ, dán, 
nặn  về động 
vật sống dưới 
nước, côn trùng
 - Góc TN: 
Chăm sóc cây

* Mục tiêu
- Trẻ biết xây khuôn 
viên vườn rau, ao cá
- Trẻ biết thể hiện vai 
chơi gia đình, cô bán 
hàng ...biết giở sách 
từ trái sang phải, làm 
anbul  về động  vật 
sống dưới nước, côn 
trùng
- Biết vẽ,  tô màu, 
dán, nặn con vật…  
- Biết tưới nước, 
chăm sóc cây…
- Biết chơi theo 
nhóm, liên kết  các 
góc chơi

* Chuẩn bị
- Góc XD: Các loại khối, 
nút, thảm cỏ, cây hoa, 1 
số ngôi nhà, con vật sống 
dưới nước, côn trùng…
 - Góc PV: Bộ đồ chơi gia 
đình, bán hàng
- Góc T/viện: Tranh, ảnh, 
hình vẽ, màu, keo dán,… 
về động vật sống dưới 
nước, côn trùng
- Góc TH: Giấy in hình về 
động vật sống dưới nước, 
côn trùng, đất nặn, bút 
màu, bảng con…
- Góc TN: Nước, bộ CS 
cây…

 * Tổ chức hoạt động
1. Ổn định tổ chức: 
Cho trẻ hát bài “ Voi 
làm xiếc” trò chuyện về 
chủ đề chơi. Cho trẻ về 
góc chơi.
2.Quá trình chơi: Cô 
nhập vai chơi cùng trẻ, 
Cô hướng dẫn trẻ chơi. 
VD Góc XD: Muốn 
xây khu vườn rau, ao cá 
phải làm thế nào... Cô 
gợi mở cho trẻ liên kết 
vai chơi, nhóm chơi. 
Cô bao quát, động viên 
trẻ chơi, nhắc nhở trẻ 
chơi đoàn kết, liên kết 
các nhóm chơi.
3. NX và kết thúc buổi 
chơi: Cô nhận xét, 
động viên trẻ chơi.

Ăn trưa
(60-
70p)

Trẻ vệ sinh, cùng kê ghế vào bàn ăn cơm; cô giới thiệu món ăn: Cơm thịt lợn/bò, giò bò, 
thịt đậu sốt ca chua; động viên  và giúp trẻ ăn hết suất ăn, ăn sạch sẽ, biết nhặt cơm rơi vào 
đĩa/bát đựng cơm rơi…

Ngủ trưa
(140-
150p)

Trẻ  xếp gối, trải chiếu, chuẩn bị chỗ ngủ, nhắc trẻ giữ im lặng, cô mở nhạc nhẹ nhàng cho 
trẻ dễ ngủ. Trong quá trình trẻ ngủ cô bao quát xử lý, giúp đỡ trẻ ngủ ngon giấc…

Ăn phụ
(20-
30p)

Cô giáo dục trẻ ăn không nói chuyện, cười đùa, không bốc tay. Cô giúp trẻ ăn hết xuất ăn; 
cô cho trẻ nói  từ: Thịt lợn dim đậu phụ, Cá xào cà chua, thịt bò xào giá đỗ

- Hát dân 
ca “Gà 
gáy le te”
- Trẻ chơi 
tự do các 
góc

- TCM: cắp 
cua (TCDG)
- Xem phim 
TYVN: Chạy 
trốn cơn mưa 
giông - GTAT  
mùa mưa 

- Hoàn thiện 
vở toán
- Xem 
truyện tranh: 
Ebook Đi 
qua cầu khỉ             

- Ôn thơ Ong và 
bướm
- Đọc đồng dao: 
Chuồn chuồn 
bay  cao thì 
nắng......

- Ôn tc “Cắp cua”
- Trẻ chơi tự do 
các góc

- Văn 
nghệ 
cuối tuần
- Vệ sinh 
đồ dùng,   
đồ chơi.

Chơi, 
hoạt 
động 
theo ý 
thích
(70-
80p)

Nêu gương cuối ngày/Nêu gương cuối tuần
Trả trẻ
(60-70)

Vệ sinh cá nhân cho trẻ, cho trẻ chơi tự do với các đồ chơi trẻ thích. Trả trẻ, cô trao đổi với 
phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày. Vệ sinh và trả trẻ

                         Ngày 01 tháng 01 năm 2026
           Tổ trưởng chuyên môn
                    (Ký duyệt)

         Nguyễn Thanh Thương

Giáo viên

           Lê Thị Huệ     Lò Thị Thương
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